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	10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
10.1. Trên thế giới (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới, liệt kê các tài liệu đã  được trích dẫn khi tổng quan)
Copepoda đã được nuôi thành công và ứng dụng trong hoạt động ương nuôi ấu trùng thủy sản từ  năm 1980 (Schipp 2006). Tầm quan trọng của copepoda trong hoạt động sản xuất giống các đối tượng thủy sản biển đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu trước đây (Bell et al. 1997; Støttrup 2000; Kleppel and Hazzard 2002; Lee et al. 2005). Ba bộ copepoda đã được khảo sát và ứng dụng trong hoạt động sản xuất giống thủy sản bao gồm: Cyclopoida, Calanoida and Harpacticoida (Marcus 2005). Những loài copepoda nước mặn, đặc biệt Calanoida đã được chứng minh là một trong những nguồn thức ăn có giá trị cho nhiều loài ấu trùng cá biển khi so sánh với rotifer và artermia (Hernandez Molejon và Alvarez-Lajonchere 2003; Marcus 2005; Schipp 2006; Milione và Zeng 2008; Camus và Zeng, 2009). Artermia salina và rotifer (Brachionus spp.) sau khi được làm giàu dinh dưỡng vẫn không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của nhiều loài cá trong các trại sản xuất giống (Drillet et al. 2008; Hamre và Harboe 2008; Conceic¸a˜o et al. 2009). Một trong những thách thức lớn nhất trong công nghệ sản xuất cá biển đó là tỉ lệ chết cao trong giai đoạn ấu trùng bắt đầu ăn thức ăn ngoài. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tỉ lệ chết cao trong giai đoạn này là việc thiếu dinh dưỡng từ những nguồn thức ăn tươi sống được cung cấp (Nanton and Castell 1998). Ấu trùng các biển thường có nhu cầu cao về các acid béo thiết yếu (EFA) như: 20:5n-3 (EPA) và  22:6n-3 (DHA) (Watanabe 1982). Khẩu phần thức ăn được phối trộn giữa vi tảo, copepods được chứng minh là nguồn dinh có giá trị với hàm lượng cao các axit béo không no (HUFA's); Docosahexaenoic Acid (DHA); Eicosapentaenoic Acid (EPA) and Arachidonic Acid (ARA) (Watanabe et al. 1983; Støttrup and Jensen1990). Tuy nhiên, đáng chú ý rằng các nghiên cứu về thành phần sinh hóa học trong copepods vẫn rất hạn chế. Việc nghiên cứu sử dụng ấu trùng nauplii của copepods như một nguồn thức ăn tươi sống có giá trị trong hoạt động sản xuất giống đã được thực hiện trong một sô nghiên cứu trước đây (Støttrup 2000; Payne et al. 2001; Drillet et al. 2006). Liên quan đến kĩ thuật nuôi sinh khối copepods, bất chất có những bước đột phá trong nuôi sinh khối copepods (Payne và Rippingale 2001; Støttrup 2003; Lee et al. 2005), việc thiết lập một hệ thống nuôi sinh khối hiệu quả cao vẫn đang là một thách thức đối với hoạt động sản xuất giống thủy sản. Trong khi rotifer và artermia có thể được nuôi sinh khối với mật độ cao, cụ thể với hơn 2000 cá thể rotifer/ml thì mật độ copepods trong hệ thống sinh khối chỉ đạt 2 cá thể trưởng thành/ml và 10 cá thể nauplii (Støttrup et al. 1986; McKinnon et al. 2003). Đáng chú ý rằng, nhiệt độ và chu kì chiếu sáng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của copepods (Marcus 1982). Do đó, việc phân lập, nuôi sinh khối copepods trong điều kiện tự nhiên của địa phương là rất quan trọng với mục đích tăng sinh khối tối đa các dòng copepods bản địa nhằm phục vụ hoạt động sản xuất giống tại địa phương.
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10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước, liệt kê các tài liệu đã  được trích dẫn khi tổng quan)
Động vật phù du trong vùng biển Việt Nam được nghiên cứu khi Viện Hải dương học Nha Trang được thành lập năm 1922. Trong suốt thời kỳ 1924 - 1958, những nghiên cứu liên quan đến sinh vật phù du chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia nước ngoài. Nghiên cứu đầu tiên về động vật phù du (zooplankton) ở biển Việt Nam đã được Maurice Rose bắt đầu từ năm 1920. Ông là người đầu tiên công bố danh sách 56 loài động vật phù du (ĐVPD) ven bờ biển Việt Nam và vịnh Thái Lan vào năm 1926, 109 loài động vật phù du ở vịnh Nha Trang vào năm 1955 và 119 loài chân mái chèo ở vịnh Nha Trang vào năm 1956. Các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện tại vùng biển Nha Trang và chủ công bố danh sách loài ĐVPD ở vùng biển Việt Nam, một số ít có kèm theo mô tả (Dawydoff, 1929, 1936, Serene 1937, Leloup 1956). Từ những năm 1959, các chương trình khảo sát được tiến hành bởi sự hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và các nước khác như “Chương trình Việt – Trung hợp tác điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ”; “Chương trình Việt – Xô hợp tác điều tra nguồn lợi vịnh Bắc Bộ”,… các chương trình này chủ yếu tập trung nghiên cứu ở vịnh Bắc Bộ.
Năm 1995, trong khuôn khổ chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước KT.03 (1991-1995), đề tài đã có những hoạt động điều tra sinh vật phù du vùng biển ven bờ miền Trung. Kết quả đã ghi nhận được 220 loài thuộc 12 nhóm động vật phù du ở vùng biển xa bờ (độ sâu 100m) và 186 loài ở vùng biển ven bờ, trong đó có 2 loài mới cho vùng biển Việt Nam lúc bấy giờ: Sapphirina ovatolanceolata (copepoda) và Atlanta turiculata (Heteropoda). Riêng số loài các nhóm Pteropoda (chân cánh), Heteropoda (chân khác) có thể coi là phong phú nhất so với các khu vực biển khác. Điều đáng chú ý là trong chuyến khảo sát trên tàu Bogorov ở dải ven biển xa bờ đã phát hiện thấy loài Calanus sinicus, được coi như là loài chỉ thị cho động vật phù du vùng nước ấm ôn đới biển ven bờ Trung Quốc - Nam Nhật Bản. Khối lượng động vật phù du trong chuyến khảo sát sát mùa khô tương đối thấp, bình quân chỉ trong khoảng 30 - 40 mg/m3. Trong thành phần số lượng, chủ yếu là Copepoda. Trong chuyến khảo sát mùa mưa 1994-1995 ở dải xa bờ, sinh vật lượng bình quân động vật phù du chỉ đạt 26,3 mg/m3 (lưới thẳng đứng) và 51,6 mg/m3 (lưới tầng mặt). Khối lượng tương đối cao ở các khu vực ven bờ, cửa sông, vũng, vịnh, tầng mặt cao hơn tầng sâu. Trong chuyến khảo sát mùa đông 1994-1995, ở dải xa bờ có thể thấy xu thế giảm số lượng rõ rệt từ bắc xuống nam, có hình ảnh tương tự như xu thế biến đổi của thực vật phù du. (Đặng Ngọc Thanh và cs. 2005). Những năm gần đây, các nghiên cứu về động vật phù du trong vùng biển miền Trung và các vùng lân cận chủ yếu tập trung và các khu vực biển Đà Nẵng, Cù Lao Chàm và vẫn còn thiếu các nghiên cứu ở khu vực Thừa Thiên Huế. Vùng biển ven bờ quanh bán đảo Sơn Chà, Đà Nẵng đã ghi nhận 112 loài động vật phù du thuộc 11 nhóm động vật, trong đó nhóm chân mái chèo chiếm ưu thế về số lượng loài (67 loài) (Trương Sĩ Hải Trình và Nguyễn Tâm Vinh, 2018). Vùng biển Cù Lao Chàm trong năm 2015, 2016 đã ghi nhận 116 loài động vật phù du bao gồm cả nhóm động vật nước ngọt phân bố trong sông Thu Bồn (Trương Sĩ Hải Trình và Nguyễn Tâm Vinh, 2019). Bên cạnh đó, các nghiên cứu về động vật phù du ở đầm phá nói riêng còn rất ít và hầu có ít các công trình công bố khoa học có liên quan đến quần xã của nhóm sinh vật này. Trong kết quả nghiên cứu khu hệ động vật phù du ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thuộc Nord Pas de Calais, Cộng hòa Pháp, Lê Công Tuấn và cs. (2003) đã công bố danh sách 42 loài động vật phù du thuộc 2 ngành, 4 bộ. Thành phần loài chiếm ưu thế bởi nhóm chân mái chèo (49%) và mật độ động vật phù du tăng vào mùa khô và giảm vào mùa mưa. Khu vực Cồn Chìm qua 2 chuyến khảo sát tháng 1 và tháng 5 năm 2011 cũng đã ghi nhận được 78 loài động vật phù du thuộc 41 giống, 32 họ của 5 ngành. Quần xã động vật phù du trong khu vực này cũng ghi nhận có sự đa dạng cao hơn vào kỳ mùa khô (Trần Đình Minh và cs. 2011). Qua 15 chuyến khảo sát từ tháng 7/2008 đến 11/2009, trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Võ Văn Phú và Hoàng Đình Trung (2012) đã ghi nhận 43 loài động vật nổi thuộc 24 giống, 18 họ và 3 bộ. Trong đó, nhóm chân mái chèo (copepoda) chiếm 86,04%, tiếp đến là râu ngành (cladocera) với 11, 63%. 
Với kích thước nhỏ, giá trị dinh dưỡng cao, copepoda đã được chứng minh là nguồn thức ăn ưa thích và phù hợp cho nhiều loài cá biển ở các giai đoạn khác nhau (Kraul, 1990). Trong nước ta hiện nay qui trình gây nuôi copepoda hỗ trợ cho nghề sản xuất giống các loài cá nước ngọt, đặc biệt là nước lợ, mặn đã được nghiên cứu rải rác ở một số đơn vị nhưng chưa phát triển được qui trình và ứng dụng rộng rãi nhất là ở đồng bằng Sông Cửu Long. Một số đề tài nghiên cứu, thử nghiệm tại Đại học Cần Thơ trong việc nuôi copepoda cũng đang được chú trọng. Nghiên cứu ban đầu trên loài Microsetella norvegica thuộc bộ Harpacticoida tại Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ cho thấy có nhiều triển vọng trong việc phát triển và mở rộng nuôi các đối tượng copepoda làm thức ăn cho ấu trùng cá
biển (Nguyễn Thị Kim Liên, 2005). Trong số các loài copepoda, Schmackeria dubia thường được tìm thấy với số lượng lớn trong các thủy vực tự nhiên và nhất là trong các hệ thống nuôi thủy sản. Kích thước ấu trùng Nauplius của những loài này có thể nhỏ (<200 µm) và hàm lượng HUFA cao ở các giai đoạn phát triển có thể là nguồn thức ăn thích hợp nhất cho ấu thể các loài cá biển (Ngô Duy Tân, 2013). Với một sự đa dạng về thành phần loài và khả năng phân bố rộng của các loài copepoda nước mặn, việc nghiên cứu, phân lập và nuôi sinh khối copepoda bản địa dùng làm thức ăn trong hoạt động sản xuất giống thủy sản là thực sự cần thiết nhằm đa dạng hóa nguồn thức ăn tươi sống sẵn có, giảm chi phí cũng như sự phụ thuộc vào các nguồn thức ăn nhập ngoại hiện nay như artermia và luân trùng.
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10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài (định dạng kiểu APA: “Họ tên tác giả (năm). Tên công trình. Thông tin xuất bản)
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	11. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Động vật phù du, một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Trong đó, copepoda đóng vai trò cầu nối giữa thực vật phù du và nhiều loài động vật thủy sinh trong hệ sinh thái (Lahnsteiner & ctv, 2009). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị dinh dưỡng của copepoda cao hơn nhiều so với các loại động vật phù du khác được sử dụng trong sản xuất giống thủy sản như Artemia và luân trùng (Brachionusspp). Cụ thể, hàm lượng protein trong copepoda được xác định cao hơn nhiều so với luân trùng và hàm lượng protein này thậm chí không thể đạt được ngay cả với luân trùng được “làm giàu” dinh dưỡng trong điều kiện nhân tạo (Srivastava & ctv, 2006; Hamre & ctv, 2013). Hơn thế nữa, hàm lượng các axit béo không no (n-3) và phosphoplid trong copepoda đã được xác định cao hơn so với luân trùng và Artermia (van der Meeren & ctv, 2008). Lavén & Sorgeloos (1996), đã công bố kết quả tương tự khi cho rằng copepoda có hàm lượng EPA và DHA  cao, chứa nhiều acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin và nhiều loại enzyme tiêu hóa. Do đó, copepoda rất phù hợp cho nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng các loài động vật thủy sản. Việc sử dụng copepoda làm ăn cho ấu trùng thủy sản có thể quyết định đến sự thành công của quá trình ương nuôi do giá trị dinh dưỡng và kích thước của ấu trùng copepoda phù hợp với cỡ miệng của nhiều loài động vật thủy sản (Payne & Rippingale, 2001). Ấu trùng nhiều loài động vật thủy nước mặn có giá trị kinh tế khi được cho ăn copepoda cho thấy chất lượng tốt hơn hẳn so với việc sử dụng các loại thức ăn tươi sống khác như Artemia và luân trùng với tỷ lệ ấu trùng dị hình thấp, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cao (Hamre & ctv, 2008; van der Meerr & ctv, 2008). Do đó, việc nghiên cứu, sử dụng copepoda như một nguồn thức ăn tươi sống mới nhằm thay thế các nguồn thức ăn tươi sống hiện nay (Artemia và luân trùng) đang được xem một hướng đi mới trong sản xuất giống nhân tạo các loài thủy hải sản trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt đối với các loài thủy sản nước mặn, lợ có giá trị thương phẩm cao (Ạiboye & ctv, 2010). Tuy nhiên, việc phát triển nuôi sinh khối và sử dụng copepoda trong nuôi trồng thủy sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức: (1) lựa chọn loài copepoda phù hợp; (2) kỹ thuật, quy trình nhân sinh khối không ổn định với mật độ ấu trùng/ml còn thấp (2 copepoda trưởng thành/ml và 10 ấu trùng copepoda/ml) (McKinnon & ctv, 2003; Ạiboye & ctv, 2010).
Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế trong sinh sản nhân tạo giống cá dìa (Siganus guttatus) do nhóm đề tài quỹ gen của Đại Học Huế năm 2016-2017 và sản xuất giống cá Ong bầu của Khoa thủy sản năm 2017-2018, bằng cách sử dụng nước trong ao nuôi tôm để tạo cơ sở thức ăn ban đầu cho ấu trùng. Theo kết luận của các tác giả, sự xuất hiện của copepoda trong thành phần nước sử dụng ương nuôi ấu trùng (lấy trực tiếp từ ao nuôi tôm không qua xử lí) đã quyết định đến tỉ lệ sống của ấu trùng kể từ khi bắt đầu sử dụng thức ăn ngoài. Tuy nhiên, mật độ copepoda được xác định khá thấp và không ổn định trong nguồn nước cấp. Điều này được xem như một trong những nguyên nhân chính dẫn đến, tỷ lệ sống của ấu trung ở giai đoạn bắt đầu sử dụng thức ăn ngoài thấp và không ổn định(<3%). Thêm vào đó, việc sử dụng trực tiếp nguồn nước từ đầm phá không qua xử lí vào ương ấu trùng tôm, cá sẽ gặp những rủi ro nhất định do không kiểm soát được mầm bệnh
Thừa Thiên Huế, một tỉnh ven biển có hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu Hai rộng lớn (khoảng 22 nghìn ha) với hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển. Theo báo cáo tổng kết tình hình sản xuất và quản lý thủy sản của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, toàn tỉnh hiện có hơn 3000 ha nuôi tôm với nhiều hình thức nuôi khác nhau: thâm canh, bán thâm canh, quảng canh và nuôi ghép. Điều này cho thấy rằng giá trị dinh dưỡng trong những ao nuôi này sẽ có sự biến động tùy thuộc vào quy mô, hình thức và kỹ thuật nuôi. Sự biến động dinh dưỡng trong ao nuôi tôm sẽ dẫn đến sự biến động về thành phần loài, mật độ của hệ động vật phù du trong ao nuôi tôm. Do đó, việc nghiên cứu phân lập và nuôi sinh khối một số loài copepoda phân bố trong các ao nuôi tôm tại đầm phá Tam Giang với mục đích  làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản là khả thi và thực sự rất cần thiết. Đây có thể được xem như một trong những hướng đi rất tiềm năng trong việc tạo thương hiệu sản phẩm cho tỉnh Thừa Thiên Huế.


	12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
12.1. Mục tiêu tổng thể
Phân lập và tuyển chọn một số loài copepoda có giá trị trong các thủy vực nước mặn, lợ nhằm phục vụ cho hoạt động nuôi sinh khối làm thức ăn cho ấu trùng động vật thủy sản.

12.2. Các mục tiêu cụ thể
- Phân lập ít nhất một loài copepoda có khả năng ứng dụng trong ương nuôi ấu trùng động vật thủy sản nước mặn lợ.
- Nuôi sinh khối động ít nhất một loài copepoda dùng làm thức ăn cho ấu trùng của một số động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế


	13. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
13.1. Đối tượng nghiên cứu
Một số loài copepoda phân bố trong các ao nuôi tôm tại đầm phá Tam Giang

13.2. Phạm vi nghiên cứu
Các ao nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, quảng canh và xen ghép tại đầm phá Tam Giang


	14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung 1. Định danh các loài copepoda (chiếm ưu thế) thu được tại các thủy vực sử dụng DNA mã vạch và mô tả hình thái
Nội dung 2: Phân lập và tuyển chọn một số loài copepoda để nuôi sinh khối
Nội dung 3: Nuôi sinh khối một số loài copepoda đã được phân lập
Nội dung 4: Đánh giá ảnh hưởng của các loài copepoda đã nuôi sinh khối lên tốc độ tăng trưởng của ấu trùng một số loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế.


	15. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
15.1. Cách tiếp cận (nếu có)
Cách tiếp cận thứ cấp
- Kế thừa phương pháp phân lập, định danh thành phần loài lớp giáp xác chân chèo của các tác giả, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế đã công bố
 - Ứng dụng các kỹ thuật, tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực định danh và nuôi sinh khối copepoda vào quá trình nghiên cứu như: định danh loài bằng kỹ thuật sinh học phân tử (DNA mã vạch) và tăng sinh khối copepoda bằng kĩ thuật biofloc.
Cách tiếp cận sơ cấp
- Khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu từ các ao nuôi tôm tại đầm phá Tam Giang và trực tiếp phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm trong suốt quá trình nghiên cứu
 - Phòng thí nghiệm công nghệ cao của khoa thủy sản, Đại Học Nông Lâm Huế có đủ trang thiết bị phân tích gen, phân lập, giữ giống động vật phù du...đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu của đề tài
 

15.2. Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp thu mẫu, định danh các loài copepoda phân bố trong các ao nuôi tôm tại Đầm Phá Tam Giang
Tổng số 12 ao nuôi tôm sẽ được lựa chọn cho quá trình thu mẫu copepoda dựa trên tiêu chí về vị trí, quy mô, hình thức và kĩ thuật nuôi (3 ao / hình thức nuôi: thâm canh, bán thâm canh, quảng canh và nuôi ghép). Mẫu copepoda  được thu bằng lưới hình chóp có đường kính miệng lưới 50 cm, diện tích miệng lưới 0,2 m2, may bằng vải lưới nylon, kích thước mắt lưới dao động từ 70 đến 200 µm. Mẫu copepoda sẽ được thu tại nhiều vị trí trong ao nuôi theo quy tắc đường chéo. Trong quá trình thu mẫu, các hệ thống quạt nước và sục khí sẵn có trong ao sẽ được kích hoạt tối đa nhằm bảo đảm tính ngẫu nhiên và đồng đều về sự hiện diện của copepoda tại các vị trí thu mẫu. Mẫu copepoda sẽ được cố định trong dung dịch formalin (5%) nhằm phục vụ cho quá trịnh phân loại và định danh thành phần loài bằng đặc điểm hình thái theo nhiều khóa phân loại khác nhau Copepods  (Ward & Whipple, 1959; Pennak, 1978; Yunfang, 1995). Bên cạnh đó, mẫu copepoda sẽ được cố định trong dung dịch ethanol (95%) để phục vụ cho quá trình phân loại và định danh bằng kỹ thuật di truyền (DNA mã vạch). COI gen sẽ được sử dụng như gen chỉ thị trong quá trình định danh bằng kỹ thuật di truyền với "universal COI primer pair" ( HCO2198 và  LCO1490) (Folmer et al., 1994). Kỹ thuật phân loại và định danh bằng DNA mã vạch chỉ được sử dụng trong trường hợp mẫu copepoda không thể định danh dựa trên đặc điểm hình thái. Mẫu copepoda sống sẽ được nuôi trong dung dịch giàu dinh dưỡng có sục khí nhằm phục vụ cho qua trình phân lập dòng thuần và nuôi sinh khối ở các nội dung nghiên cứu tiếp theo.
2. Phương pháp phân lập, tuyển chọn và nuôi sinh khối copepoda 
Tất cả các mẫu copepoda thu được sẽ được nuôi sinh khối trong 3 bể (10 m3/bể) bằng kỹ thuật biofloc trong 15 ngày. Những loài copepoda chiếm ưu thế sẽ được tách biệt và nuôi thuần trong môi trường giàu tảo và sau đó sẽ được nuôi nhân sinh khối bằng kỹ thuật biofloc.
3. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các loài copepoda lên tốc độ tăng trưởng của ấu trùng  động vật thuỷ sản 
Ấu trùng cá giai đoạn hết noãn hoàng được lựa chọn để đánh giá ảnh hưởng của copepoda lên tốc độ tăng trưởng của ấu trùng động vật thủy sản. Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT1: sử dụng copepoda làm thức ăn, NT2: sử dụng artermia làm thức ăn, NT3: sử dụng thức ăn công nghiệp). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá được nuôi trong các bể có thể tích 100 l sục khí liên tục với độ mặn dao động tử 33 - 36 ‰. Mật độ cá (2 ấu trùng/l). Cá được cho ăn 5 ngày/lần với mức ăn thỏa mãn nhu cầu đối với nghiệm thức sử dụng thức ăn công nghiệp. Trong khi đối với NT1 và NT2, copepoda và artemia sẽ được cung cấp với mật độ 6 cá thể/ml trong mỗi lần cho ăn. Chất lượng nước sẽ được kiểm soát hàng ngày bằng phương pháp siphong và thay nước (70% lượng nước được thay hàng ngày). Tỉ lệ sống của ấu trùng cá sẽ được thu thập hàng ngày. Tốc độ tăng trưởng sẽ được kiểm tra 10 lần/ngày trong suốt quá trình thí nghiệm (30 ngày nuôi).  
 
 


	16. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
	TT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Sản phẩm
	Thời gian 
(bắt đầu – kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Khảo sát và đánh giá vị trí ao nuôi cần thu mẫu
	12 ao nuôi được lựa chọn
	1/2020 - 3/2020
	Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Đức Thành

	2
	Thu mẫu và định danh copepods
	Định danh chính xác các mẫu copepods xuất hiện trong các ao nuôi được lựa chọn
	4/2020 - 7/2020
	Trương Sĩ  Hải Trình, Đào Tấn Học, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Huy

	3
	Nuôi sinh khối copepoda phục vụ cho quá trình phân lập dòng thuần
	Ít nhất 2 loài copepods thu được sẽ đạt mật độ 5 cá thể/ml
	5/2020 - 9/2020
	Lê thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc

	4
	Phân lập và nuôi thuần copepoda
	Ít nhất một dòng thuần copepoda được phân lập và nuôi thuần
	10/2020 - 1/2021
	Trần Nguyên Ngọc, Võ Đức Nghĩa

	5
	Nuôi sinh khối copepoda dòng thuần
	Ít nhất một dòng thuần copepoda đạt sinh khối 10 cá thể/ml
	1/2021 - 3/2021
	Nguyễn Văn Huy, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc

	6
	Đánh giá ảnh hưởng của copepoda lên tốc độ tăng trưởng của ấu trùng động vật thủy sản
	Bộ dữ liệu đánh giá hiệu quả của việc sử dụng copepoda làm thức ăn cho ấu trùng tôm thẻ
	4/2021 - 6/2021
	Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nguyên Ngọc

	7
	Phân tích số liệu, viết báo cáo, xuất bản báo khoa học
	1 bài trên tạp chí khoa học quốc tế
	6/2021 - 12/2021
	Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn




	17. SẢN PHẨM DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI	
(Các mục có dấu * là sản phẩm bắt buộc)
	STT
		Tên sản phẩm	
	Số lượng
	Yêu cầu về chất lượng



17.1. Sản phẩm khoa học (bài báo, sách…)
	1
	Bài báo đăng tạp chí trong nước*
	1
	Tạp chí khoa học chuyên ngành

	2
	Bài báo đăng tạp chí quốc tế
	1
	Scopus


17.2. Sản phẩm đào tạo
	1
	Luận văn thạc sĩ*
	
	

	2
	Chuyên đề nghiên cứu sinh*
	
	

	3
	Hỗ trợ Luận án tiến sĩ
	
	

	4
	Khác
	2
	Được hội đồng bảo vệ khoá luận thông qua


17.3. Sản phẩm ứng dụng
	1
	Copepoda sinh khối
	500 lít
	Đạt mật độ 10 cá thể/mL, đạt yêu cầu chất lượng


17.4. Sản phẩm khác
	
	
	
	




	18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
Kết quả của đề tài là cơ sở dữ liệu quan trọng để phát triển nguồn thức ăn tươi sống cho ấu trùng động vật thủy sản trong tương lai.


	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
Tổng kinh phí: 100 triệu đồng, trong đó:
Kinh phí KHCN ĐHH: 100 triệu đồng  Nguồn kinh phí khác: 0 triệu đồng 
Nhu cầu kinh phí từng năm:
Năm 1: 50 triệu đồng, Năm 2: 50 triệu đồng
Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):               Đơn vị tính: nghìn  đồng

	Bảng tổng hợp dự toán kinh phí đề tài
	TT
	Khoản chi
	Tổng kinh phí (nghìn đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	36982
	36.98
	36982
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	45140
	45.14
	45140
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	2500
	2.50
	
	2500

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	

	5
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	

	6
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	2750
	2.75
	
	2750

	7
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phuc vụ hoạt động nghiên cứu
	3598
	3.60
	
	3598

	8
	Chi họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở
	4030
	4.03
	
	4030

	9
	Chi quản lý chung (5%)
	5000
	5.00
	
	5000

	10
	Chi khác
	
	
	
	

	0
	Tổng cộng =
	100000
	100.00
	82122
	17878




	
	Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ trì
(ký, họ và tên, đóng dấu)
	Ngày…tháng…năm……
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)




Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt
				     GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ



















	Khoản 1. Chi tiền công lao động trực tiếp
	TT
	Nội dung chi
	Số người thực hiện
	Hệ số tiền công
	Số ngày công
	Lương cơ sở (nghìn đồng)
	Tổng kinh phí (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khấc

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1. Dự toán theo nội dung công việc

	1
	Nghiên cứu tổng quan (xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu)
	
	
	
	
	3278
	3278
	

	
	Trần Nguyên Ngọc
	1
	0.42
	4
	1490
	2503
	
	

	
	Nguyễn Văn Huy
	1
	0.26
	2
	1490
	775
	
	

	
	Thành viên đề tài
	
	0.17
	
	1490
	
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	2
	Thu mẫu và xử lý mẫu
	
	
	
	
	8553
	8553
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	0.42
	3
	1490
	1877
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	3
	0.26
	4
	1490
	4649
	
	

	
	Thành viên đề tài
	2
	0.17
	4
	1490
	2026
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	3
	Phân lập và tuyển chọn một số loài copepoda để nuôi sinh khối
	
	
	
	
	8404
	8404
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	0.42
	3
	1490
	1877
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	3
	0.26
	3
	1490
	3487
	
	

	
	Thành viên đề tài
	3
	0.17
	4
	1490
	3040
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	4
	Nuôi sinh khối một số loài copepoda đã được phân lập
	
	
	
	
	10192
	10192
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	0.42
	4
	1490
	2503
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	3
	0.26
	4
	1490
	4649
	
	

	
	Thành viên đề tài
	3
	0.17
	4
	1490
	3040
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	5
	Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	
	0.42
	
	1490
	
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	
	0.26
	
	1490
	
	
	

	
	Thành viên đề tài
	
	0.17
	
	1490
	
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	6
	Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học và đề xuất khác
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	
	0.42
	
	1490
	
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	
	0.26
	
	1490
	
	
	

	
	Thành viên đề tài
	
	0.17
	
	1490
	
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	7
	Tổng kết, đánh giá(Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp)
	
	
	
	
	6556
	6556
	

	
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	0.42
	8
	1490
	5006
	
	

	
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	1
	0.26
	4
	1490
	1550
	
	

	
	Thành viên đề tài
	
	0.17
	
	1490
	
	
	

	
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	
	Tổng (1)=
	
	
	
	
	36982
	36982
	

	1.2. Dự toán theo thành viên đề tài

	1
	Chủ nhiệm đề tài
	
	0.42
	22
	1490
	13768
	
	

	2
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	
	0.26
	17
	1490
	15109
	
	

	3
	Thành viên đề tài
	
	0.17
	12
	1490
	8106
	
	

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	0.10
	
	1490
	
	
	

	
	Tổng (1)=
	
	
	
	
	36982
	
	36982

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Khoản 2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	TT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Hóa chất phân tích DNA
	hộp
	5
	3800
	19000
	19000
	

	2
	Primer phân tích DNA
	Cặp
	3
	550
	1650
	1650
	

	3
	Các ống tube đựng mẫu và và vật liệu chạy DNA
	gói
	12
	1200
	14400
	14400
	

	4
	PCR/Gel Purification Kit, 50 preps
	bộ
	2
	1800
	3600
	3600
	

	5
	Bảo hộ lao động
	bộ
	6
	300
	1800
	1800
	

	6
	Hóa chất cố định mẫu
	lít
	5
	70
	350
	350
	

	7
	Dây khí
	cuộn
	3
	60
	180
	180
	

	8
	Đèn chiếu sáng
	cái
	2
	30
	60
	60
	

	9
	Keo dán bể
	hộp
	10
	200
	2000
	2000
	

	10
	Test đo môi trường
	Test kit
	6
	350
	2100
	2100
	

	
	Tổng (2) =
	
	
	
	45140
	45140
	




	Khoản 3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	TT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Chi phí bảo dưỡng máy bơm nước
	máy
	2
	300
	600
	
	600

	2
	Chi phí bảo dưỡng máy sục khí
	máy
	4
	100
	400
	
	400

	3
	Chi phí bảo dưỡng máy phát điện
	máy
	1
	600
	600
	
	600

	4
	Công sửa chữa bể nuôi
	công
	9
	100
	900
	
	900

	
	Tổng (3) =
	
	
	
	2500
	
	2500




	Khoản 4. Chi hội thảo khoa học, công tác phí phục vụ hoạt động nghiên cứu
4.1. Chi hội thảo khoa học
	TT
	Nội dung chi
	Số buổi
	Định mức chi (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Chủ trì
	
	
	
	
	

	2
	Thư ký
	
	
	
	
	

	3
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	
	
	
	
	

	4
	Báo cáo được đặt hàng nhưng không trình bày
	
	
	
	
	

	5
	Thành viên tham dự hội thảo
	
	
	
	
	

	
	Cộng (4.1) =
	
	
	
	
	


4.1. Chi công tác phí
	TT
	Nội dung chi
	Số người
	Mức chi (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	
	Cộng (4.1) =
	
	
	
	
	




	Khoản 5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	TT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	
	Tổng (5) =
	
	
	
	
	
	




	Khoản 6. Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu
	TT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Xây dựng phương án khảo sát điểm thu mẫu
	Công
	5
	200
	1000
	
	1000

	2
	Thuê điều tra viên cơ sở
	Công
	5
	150
	750
	
	750

	3
	Điều tra xác định vị trí thu mẫu
	Công
	5
	200
	1000
	
	1000

	
	Tổng (6) =
	
	
	
	2750
	
	2750




	Khoản 7. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	TT
	Khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	1
	Thước đo
	cái
	5
	70
	350
	
	350

	2
	Keo dán nhãn thu mẫu
	cuộn
	5
	20
	100
	
	100

	3
	Bút ghi mẫu
	cái
	10
	15
	150
	
	150

	4
	In thuyết minh
	cuốn
	10
	30
	300
	
	300

	5
	In báo cáo hội đồng nghiệm thu cơ sở
	cuốn
	10
	40
	400
	
	400

	6
	In báo cáo tổng kết
	cuốn
	10
	50
	500
	
	500

	7
	Bảng hiệu thí nghiệm
	cái
	3
	400
	1200
	
	1200

	8
	Chi khác
	đề tài
	1
	598
	598
	
	598

	
	Tổng (7) =
	
	
	
	3598
	
	3598




	Khoản 8. Chi họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở
	TT
	Nội dung chi
	Số người
	Mức chi (nghìn đồng)
	Thành tiền (nghìn đồng)
	Nguồn kinh phí (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	KHCN ĐHH
	Khác

	8.1
	Chi họp hội đồng
	
	
	3330
	
	3330

	
	Chủ tịch Hội đồng
	1
	400
	400
	
	400

	
	Thư ký và các ủy viên hội đồng
	7
	250
	1750
	
	1750

	
	Thư ký hành chính
	1
	180
	180
	
	180

	
	Đại biểu được mời tham dự
	10
	100
	1000
	
	1000

	8.2
	Chi viết nhận xét đánh giá
	
	
	700
	
	700

	
	Nhận xét phản biện
	2
	300
	600
	
	600

	
	Nhận xét ủy viên
	1
	100
	100
	
	100

	
	Tổng (8) =
	
	
	4030
	
	4030
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